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1.TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

1.1.Thị trường Mỹ 

Diễn biến giá thịt lợn tại CBOT - Chicago 

Tại thị trường kỳ hạn Chicago – Mỹ, 

tháng 03/2010 giá thịt rọi đông lạnh và thịt lợn 

hơi có xu hướng giảm vào nửa đầu tháng và 

biến động theo xu hướng tăng vào nửa cuối 

tháng. 

Kết thúc ngày giao dịch 29/03/2010 thịt 

lợn hơi kỳ hạn tháng 7 năm 2010 đóng cửa ở 

mức 82,8Usent/lb, tăng 1,9Usent/lb so với giá 

đóng cửa ngày đầu tháng 01/03. 

Hình 1: Diễn biến giá thịt rọi đông lạnh kỳ hạn 

tháng 5/2010 và thịt lợn hơi kỳ hạn tháng 7/2010 

tại CBOT - Chicago 

 

Trong tháng 3/2010, thịt rọi đông lạnh kỳ 

hạn tháng 5 năm 2010 chạm đáy ở mức 

91,05Usent/lb vào 

ngày giao dịch 

15/03 và 16/03. 

Ngày 24/03 giá 

đóng cửa bất ngờ 

tăng lên 

97,7Usent/lb tạo 

khoảng cách 

3,55Usent/lb so với 

giá đóng cửa ngày 

hôm trước.  

Tuy vậy, đến 

ngày 26/3 mặt hàng 

này lại giảm giá 

xuống còn 

93,7Usent/lb. 

Những ngày 

cuối tháng mức giá 

lại có sự chuyển 

biến theo xu hướng 

tăng. Cụ thể, đến 

ngày 29/03 mức giá 

đã tăng lên 96,726 

Usent/lb. 



Diễn biến giá ngô 

và đậu tương tại 

CBOT – Chicago 

Nhìn chung 

trong tháng giá đậu 

tương vàng số 1 và 

ngô vàng số 2, dầu 

đậu tương tại CBOT 

– Chicago đều diễn 

biến theo xu hướng 

giảm. So với mức 

giá từ tháng 01/2010 

thì giá giao dịch tại 

tháng 3/2010 đã 

giảm đi đáng kể. 

Nếu so sánh giá dầu 

đậu tương ngày 

22/03 với mức giá 

giao dịch cao nhất 

trong tháng 1/2010 

thì mức chênh lệch 

này lên đến 

83USD/tấn. 

Hiện tại, 

không có những tin 

tức bất lợi trong khi 

nguồn cung dồi dào 

khiến xu hướng giá 

trong ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục giảm nhẹ. 

 

Hình 2: Diễn biến giá đậu tương vàng số 1, 

ngô vàng số 2 tại CBOT - Chicago 

 

 

Hình 3: Diễn biến giá dầu đậu tương  

tại CBOT-Chicago  

 

 



1.2. Indonesia: Sản lượng đậu 

tương năm nay sẽ giảm 

 Theo Reuters, sản lượng 

đậu tương của Indonesia năm nay 

sẽ giảm 1,1% xuống 962.539 tấn, 

và nước này có thể sẽ cần phải 

nhập khẩu thêm đậu tương để đáp 

ứng nhu cầu sản xuất chăn nuôi 

trong nước và xuất khẩu sang các 

nước khác. Cơ sở để dự báo sản 

lượng đậu tương của quốc gia này 

giảm là do diện tích trồng đậu 

tương giảm 1,2% hay 12,43 ha 

trong niên vụ này. Ngoài ra, yếu 

tố thời tiết khô hạn cũng sẽ ảnh 

hưởng tới năng suất cây trồng.  

1.3. Hàn Quốc: Nhập khẩu thịt 

bò từ Mỹ năm 2010 tăng 33% 

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự 

báo xuất khẩu thịt bò của Mỹ sang 

Hàn Quốc năm 2010 sẽ tăng 33%. 

Hãng thông tấn Bloomberg cho 

biết, Chính phủ Mỹ đang mong 

đợi một sự gia tăng đột biến về 

lượng thịt bò Mỹ nhập khẩu sang 

thị trường Hàn Quốc, tăng từ 

83000 tấn năm 2009 lên 110000 

tấn năm 2010. 

1.4. Trung Quốc: Áp dụng quy 

chế bắt buộc đối với các cơ sở 

giết mổ lợn 

Tại thành phố Trịnh Chân, 

tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc hiện 

nay đang áp dụng quy chế bắt 

buộc đối với các cơ sở giết mổ 

lợn. Theo đó, tất cả những con lợn 

trước khi giết mổ phải có ít nhất 

12 giờ sống trong chuồng tự do, 

không bị trói buộc. Mục đích của 

quy chế này nhằm đảm bảo chất 

lượng thịt và hạn chế tình trạng 

ngâm nước trước khi đưa ra thị 

trường. Những cơ sở giết mổ vi 

phạm điều luật trên sẽ bị phạt tới 

50000 Nhân dân tệ (7300USD). 

2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH 

CHĂN NUÔI TRONG NƯỚC 

2.1. Xu thế chung 

Từ đầu năm đến nay nhìn 

chung các địa phương trên cả 

nước vẫn tích cực phát triển chăn 

nuôi. Tại một số tỉnh thành đã áp 

dụng những mô hình chăn nuôi 

tiên tiến quy mô lớn như Hà Nội, 

Nghệ An… 



Việc đầu tư nâng cao chất 

lượng con giống cũng nhận được 

sự quan tâm của rất nhiều các 

doanh nghiệp. Trong tháng 

3/2010 nhiều con giống chất 

lượng cao đã được nhập khẩu về 

nước ta đáp ứng nhu cầu chăn 

nuôi trong nước. 

Theo thống kê của Tổng 

cục Thống kê, tổng đàn lợn quý 

I/2010 ước tính tăng trên 3% so 

với cùng kỳ năm 2009; đàn gia 

cầm tăng khoảng 8%. Sản lượng 

thịt hơi các loại cũng tăng lên 

khoảng 6% so với cùng kỳ năm 

ngoái. 

2.2. Dịch bệnh 

Trong tháng 3, phần lớn 

các địa phương đã hoàn thành 

tiêm phòng mũi 1 cho đàn gia 

cầm và tăng cường tiêm phòng 

mũi 2 cho đàn vịt, đồng thời tiêm 

bổ sung cho những đàn vịt bỏ sót 

hoặc nuôi mới. Tại các tỉnh cũng 

đã trỉển khai thực hiện nghiêm 

các quy định về phòng chống 

bệnh lở mồm long móng trên gia 

súc. Theo thông báo từ Cục Thú 

y, đến ngày 29/03/2010 tình hình 

dịch bệnh diễn biến như sau: 

Dịch cúm gia cầm 

Hiện nay, cả nước còn 3 

tỉnh có dịch cúm gia cầm chưa 

qua 21 ngày là: Bắc Ninh, Bến 

Tre và Quảng Ninh. 

Dịch lở mồm long móng 

Ngày 29/03 không có ổ 

dịch nào mới phát sinh từ các địa 

phương. Do vậy cả nước còn 3 

tỉnh là Điện Biên, Sơn La và Hà 

Giang có dịch lở mồm long móng 

chưa qua 21 ngày. 

Dịch tai xanh trên lợn 

Dịch tai xanh trên lợn đã 

được khống chế rất triệt để. Đến 

ngày 29/03 cả nước không còn 

tỉnh nào có dịch tai xanh. 

Như vậy, tạm thời dịch 

bệnh trên gia súc, gia cầm được 

khống chế. Tuy vậy, tại các ổ dịch 

cúm gia cầm mới phát sinh (tại 

Bắc Ninh, Bến Tre và Quảng 

Ninh), cơ quan chức năng phát 

hiện số gia cầm chết và nhiễm 

bệnh chưa được tiêm phòng đầy 

đủ vacxin cúm gia cầm. Vì vậy, 



Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn yêu cầu các địa phương 

cần tăng cường công tác tiêm 

phòng cho gia súc, gia cầm theo 

quy định. Bên cạnh đó, cần tiếp 

tục tập trung khống chế, dập tắt 

dịch bệnh, không để lây lan, đồng 

thời tăng cường kiểm soát chặt 

chẽ việc vận chuyển, giết mổ, 

buôn bán gia súc, gia cầm dịch 

bệnh. 

2.3. Giá trị sản xuất chăn nuôi 

 Theo số liệu thống kê của 

Tổng cục Thống kê, giá trị sản 

xuất ngành chăn nuôi quý I năm 

2010 tăng 6% so với giá trị sản 

xuất chăn nuôi quý I năm 2009. 

 Cụ thể, trong quý I năm 

2010, giá trị sản xuất ngành chăn 

nuôi ước tính khoảng 8936,5 tỷ 

đồng. Trong khi đó, giá trị sản 

xuất ngành chăn nuôi quý I năm 

2009 chỉ đạt 8429,9 tỷ đồng. Sự 

gia tăng này là một dấu hiệu đáng 

mừng cho sự phát triển của ngành 

chăn nuôi nước ta trong thời gian 

tới. 

2.4. Xuất nhập khẩu 

Thức ăn gia súc và nguyên 

phụ liệu trong quý I/2010 nhập 

khẩu có xu hướng tăng so với 

cùng kỳ năm trước. Theo số liệu 

từ Tổng cục Thống kê, trong quý 

đầu năm 2010, kim ngạch nhập 

khẩu thức ăn gia súc và nguyên 

phụ liệu đạt 623 triệu USD, tăng 

136,9%.  

Cũng theo số liệu của Tổng 

cục Thống kê, trong quý I/2010 

mặc dù xuất khẩu một số mặt 

hàng nông sản chủ lực có giảm 

như gạo, cà phê nhưng xuất khẩu 

thủy sản vẫn duy trì mức tăng cao 

so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể 

là xuất khẩu thủy sản đạt 861 triệu 

USD, tăng 14,5%. 

3.TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NGÀNH 

HÀNG THỊT VÀ TACN 

Để  cung cấp những sản 

phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm đến tay người tiêu 

dùng, nhiều cơ sở sản xuất, chế 

biến thịt đã không ngừng nỗ lực 

áp dụng những tiến bộ khoa học 

công nghệ vào sản xuất. Tại một 



số tỉnh thành, nhiều mô hình chăn 

nuôi, sản xuất mới được thực hiện 

với quy mô tương đối lớn. Bên 

cạnh đó, vấn đề xử lý ô nhiễm, 

đảm bảo môi trường sinh thái bên 

cạnh những khu chăn nuôi, chế 

biến thịt  cũng được các hộ, các 

doanh nghiệp triển khai thực hiện. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu 

thức ăn chăn nuôi trên cả nước, 

nhiều nhà máy, công ty đã mở 

rộng đầu tư phát triển sản xuất. 

Một số hoạt động đầu tư, mở rộng 

đáng chú ý trong tháng 03/2010 

được cụ thể dưới đây: 

Bình Dương: Khởi công xây 

dựng nhà máy sản xuất và chế 

biến thức ăn gia súc 

Ngày 10/03 Công ty TNHH 

Emivest Feedmill Việt Nam đã 

khởi công xây dựng nhà máy sản 

xuất và chế biến các loại thức ăn 

gia súc tại Khu công nghiệp Bàu 

Bàng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương. Nhà máy được xây dựng 

trên diện tích 4ha với tổng vốn 

đầu tư hơn 9 triệu USD. Theo dự 

kiến, nhà máy sẽ hoàn thành và đi 

vào hoạt động vào tháng 09/2010 

với sản lượng ban đầu khoảng 

4800tấn/tháng; và sang năm 2011 

công suất đạt 100800tấn/năm và 

năm 2020 công suất đạt 

129600tấn/năm. Nhà máy đi vào 

hoạt động ổn định sẽ góp phần 

đáp ứng đủ nhu cầu chăn nuôi gia 

súc tại Bình Dương nói riêng và 

thị trường cả nước nói chung. 

Đồng Tháp: Xây dựng trại chăn 

nuôi thủy cầm công nghệ cao 

Tại huyện Tháp Mười – 

Đồng Tháp, công ty TNHH 

Huỳnh Gia Huynh Đệ đã đầu tư 

xây dựng trại chăn nuôi thủy cầm 

công nghệ cao trên diện tích gần 

3600m
2
. Trại chăn nuôi được xây 

dựng theo quy trình chăn nuôi 

khép kín, kiểm soát dịch bệnh, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm và chế biến đồng bộ theo 

quy trình công nghệ mới. Dự 

kiến, công trình sẽ hoàn thành và 

đi vào hoạt động vào tháng 

9/2010. 



Hà Nội: Xây dựng thêm các khu 

chăn nuôi tập trung xa khu dân 

cư 

Nhằm giải quyết vấn đề ô 

nhiễm môi trường, bảo vệ sức 

khỏe cộng đồng, an toàn dịch 

bệnh và phát triển chăn nuôi bền 

vững, Hà Nội đã xây dựng được 

52 khu chăn nuôi tập trung xa khu 

dân cư với tổng diện tích hơn 950 

ha ở các huyện, thị xã thuộc khu 

vực ngoại thành. 

Việc phát triển và mở rộng 

những khu chăn nuôi này nhận 

được rất nhiều sự quan tâm của 

Ủy ban nhân dân thành phố. Nổi 

bật trong đó là sự hỗ trợ kinh phí 

cho việc xây dựng hệ thống 

đường, điện, cấp thoát nước,…chi 

phí xây dựng thương hiệu, quảng 

bá sản phẩm, hội chợ, triển lãm… 

Hiện tại, một số khu chăn 

nuôi cho hiệu quả kinh tế cao và 

đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 

như: Khu chăn nuôi gia cầm ở xã 

Thanh Bình, Chương Mỹ, Khu 

trang trại chăn nuôi lợn kết hợp 

nuôi trồng thủy sản ở xã An Phú, 

huyện Mỹ Đức, khu trang trại 

chăn nuôi bò thịt ở xã Minh Châu, 

huyện Ba Vì… 

Thời gian tới, tại Hà Nội sẽ 

phát triển thêm một số khu chăn 

nuôi tập trung xa khu dân cư tại 

các huyện Chương Mỹ, Thanh 

Oai, Ứng Hòa với diện tích mỗi 

khu khoảng 15-70ha. 

TP.Hồ Chí Minh: Hợp tác nuôi 

heo an toàn 

Ngày 23/03, tại TP. HCM 

đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận 

hợp tác giữa ông Nguyễn Phước 

Trung - Phó Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Thành phố Hồ Chí Minh và ông 

Nguyễn Như Tiệp - Giám đốc Dự 

án xây dựng và kiểm soát chất 

lượng nông sản thực phẩm. Theo 

đó, tại thành phố sẽ thực hiện mô 

hình thí điểm áp dụng thực hành 

sản xuất tốt cho chuỗi giá trị 

ngành hàng thịt lợn. Dự án có thời 

hạn thực hiện từ tháng 3/2010 đến 

hết tháng 3/2011. 

Dự án sẽ được thực hiện 

với các mục tiêu: Cải thiện kỹ 



thuật sản xuất; tập trung vào chất 

lượng, năng suất, giá trị, thực 

phẩm an toàn và khả năng bền 

vững của môi trường; Bên cạnh 

đó còn thực hiện hỗ trợ kiểm soát 

và giám sát trong áp dụng các quy 

trình thực hành sản xuất tốt, đảm 

bảo thực phẩm được kiểm tra, 

chứng nhận chất lượng an toàn vệ 

sinh thực phẩm; nhận diện và 

kiểm soát các mối nguy, chú trọng 

các yếu tố đầu vào trong quy trình 

sản xuất tốt; nâng cao kiến thức 

chuyên môn cho cán bộ quản lý, 

người tham gia chuỗi sản xuất (từ 

chăn nuôi đến giết mổ, tiêu thụ) 

và hệ thống quản lý chất lượng và 

ngăn ngừa mối nguy.  

Nghệ An: Phát triển trang trại 

chăn nuôi trâu - bò đàn 

Để tăng giá trị ngành sản 

xuất nông nghiệp, Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An đã 

tập trung chỉ đạo phát triển chăn 

nuôi trang trại, chuyển diện tích 

trồng trọt năng suất thấp sang 

trồng cỏ để bảo đảm nguồn thức 

ăn dinh dưỡng cho đàn trâu bò. 

Theo đó, Sở Nông nghiệp 

& PTNT tỉnh đầu tư nguồn lực, 

công nghệ và tư vấn kỹ thuật xây 

dựng cơ sở vật chất, chế biến thức 

ăn tạo nguồn thức ăn tinh, thức ăn 

thô ổn định, phòng tránh dịch 

bệnh , bảo đảm tuyển chọn, chăm 

sóc đàn trâu, bò sinh sản theo tiêu 

chuẩn cao, giữ nguồn gen ổn 

định. 

Mới đây, 1600 con bò sữa 

thuần chủng đầu tiên (trong số 

28.000 con bò sữa) đã được công 

ty cổ phần thực phẩm sữa TH 

nhập về từ New Zealand. Dự án 

bò sữa tại Nghệ An với tổng vốn 

đầu tư khoảng 350 triệu USD và 

được kỳ vọng sẽ đặt nền móng 

cho nền công nghiệp sữa hiện đại 

tại Việt Nam. Công ty cũng thuê 

hơn 60 chuyên gia là người Israel 

sang New Zealand lựa chọn bò và 

chịu trách nhiệm hoàn toàn về 

chất lượng bò cũng như khả năng 

thích ứng tại Việt Nam. Cứ hai 

tháng, đàn bò của công ty sẽ về 

một đợt.  Từ nay đến 2012, 12 trại 



bò của công ty với 

quy mô 2400con/trại 

sẽ đi vào hoạt động. 

4.DIỄN BIẾN GIÁ 

THỊT 

4.1.Diễn biến giá 

thịt lợn 

 Thịt lợn hơi 

trên 80kg tại một số 

thị trường biến động 

theo xu hướng trái 

ngược nhau. Tại Hà 

Nội, giá thịt lợn hơi 

giảm từ 36000đ/kg 

ngày 2/3 xuống còn 

33000đ/kg ngày 

22/03. Trong khi đó, 

tại Cần Thơ mức giá 

lại diễn biến theo xu 

thế tăng nhẹ từ 

33000đ/kg (2/3) lên 

34000đ/kg(22/03). 

Riêng tại Đà Nẵng, 

nửa đầu tháng mức 

giá giảm khoảng 

2000đ/kg nhưng đến 

ngày 22/03 mức giá 

bắt đầu tăng với mức tăng là 1000đ/kg so với 

giá 34000đ/kg(16/03). 

Hình 4:Diễn biến giá thịt lợn hơi tại một số 

thị trường 

 

 Những ngày cuối tháng 3/2010 tại thị 

trường TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ giá thịt 

lợn mông sấn có xu hướng tăng trong khi tại Hà 

Nội diễn biến giá lại biến động theo chiều 

hướng giảm. Nhìn chung mức giá thịt lợn mông 

sấn trong tháng 3 vẫn còn thấp so với tháng 1 

và tháng 2. 

Hình 5: Diễn biến giá thịt lợn mông sấn 

 



  

4.2. Diễn biến giá 

thịt bò 

 Từ đầu tháng 

3 đến nay giá thịt bò 

đùi đã giảm đáng kể 

ở hầu hết các thị 

trường. Trong tháng 

3/2010, mặt hàng 

này giảm giá tại một 

số thị trường như Đà 

Nẵng ngày 26/03 

giảm 30.000đ/kg so 

với mức giá ngày 

đầu tháng 3, 

TP.HCM, Hà Nội 

giảm khoảng 

20.000đ/kg, Cần 

Thơ giảm 5000đ/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6: Diễn biến giá thịt bò đùi tại một số thị 

trường 

 

 Tại Trà Vinh và An Giang giá thịt bò 

thăn hầu như không có biến động. Sau lần tăng 

giá từ 08/03 tại An Giang thịt bò thăn ổn định ở 

mức giá 105000đ/kg. Còn tại Trà Vinh trong 

tháng gần như duy trì ở mức giá 110000đ/kg. 

Hình 7:Diễn biến giá thịt bò thăn tại một số 

thị trường 

 

4.3. Diễn biến giá thịt gà 

Đến ngày 22/03 thịt gà ta làm sẵn có giá khá ổn 

định. Tại thị trường An Giang, sau lần tăng giá 



ở thời điểm đầu 

tháng từ 77500đ/kg 

lên 81500đ/kg 

(02/03), mức giá 

mới này gần như 

được duy trì đến 

cuối tháng. Thị 

trường Hà Nội mức 

giá cũng biến động 

nhẹ trong khoảng 

100000đ/kg, Lâm 

Đồng khoảng 

80000đ/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8: Diễn biến giá thịt gà ta làm sẵn tại An  

Giang 

 

5.DIỄN BIẾN GIÁ THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

Đầu tháng 3/2010, hầu hết các doanh 

nghiệp tăng giá thức ăn chăn nuôi cho heo, gà 

và thủy sản khoảng 160đ/kg đối với thức ăn 

hỗn hợp và 200đ/kg đối với thức ăn đậm đặc. 

Như vậy tính từ đầu năm đến nay thức ăn chăn 

nuôi đã 5 lần tăng giá. 

Sau lần tăng giá từ đầu tháng 3, giá thức 

ăn chăn nuôi đã ổn định cho đến thời điểm cuối 

tháng. 

Hình 9: Diễn biến giá một số sản phẩm thức 

ăn chăn nuôi cho heo 

 



  

Một số chuyên gia cho rằng 

việc tăng giá xăng và điện sẽ 

không ảnh hưởng nhiều đến giá 

thức ăn chăn nuôi trong thời gian 

tới. Các chuyên gia cũng như các 

doanh nghiệp đều thống nhất cho 

rằng giá nguyên liệu sản xuất thức 

ăn chăn nuôi mới đóng vai trò 

quyết định giá thức ăn chăn nuôi. 

Hiện tại giá nguyên liệu nhập 

khẩu kỳ hạn từ tháng tư trở đi 

đang có xu hướng giảm, nhiều 

chuyên gia dự báo thời gian tới xu 

hướng tăng giá thức ăn chăn nuôi 

nếu có chỉ là hiện tượng “té nước 

theo mưa”. 

6. CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN 

NUÔI 

Thời gian gần đây, sau vụ 

việc một số hộ chăn nuôi ở Nghệ 

An phát hiện đàn heo bị tiêu chảy 

do sử dụng thức ăn chăn nuôi Con 

heo vàng, vấn đề chất lượng sản 

phẩm thức ăn chăn nuôi cần được 

các doanh nghiệp quan tâm hơn 

nữa. Sau vụ việc này, ông Phạm 

Thành Long – giám đốc nhà máy 

Thực phẩm gia súc cao cấp Con 

heo vàng tại Nghệ An đã phải 

thỏa thuận với các hộ chăn nuôi 

có lợn bị tiêu chảy và chết. 

Mặc dù vụ việc chỉ xảy ra ở 

một số hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An nhưng cũng đặt ra một câu hỏi 

lớn cho những doanh nghiệp sản 

xuất thức ăn chăn nuôi cũng như 

những hộ chăn nuôi trên cả nước. 

 Để đảm bảo sự phát triển 

bền vững, nâng cao uy tín, thương 

hiệu trên thị trường các doanh 

nghiệp cần đặt vấn đề nâng cao 

chất lượng sản phẩm là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm và 

chiến lược của đơn vị mình. 

Theo Bộ Công thương, thời 

gian vừa qua một số DN Việt 

Nam, do nhiều nguyên nhân, 

trong đó có nguyên nhân thiếu 

thông tin và lựa chọn không đúng 

đối tác phía Trung Quốc đã NK 

mặt hàng TĂCN và chất phụ gia 

TĂCN không đảm bảo tiêu chuẩn 

cũng như vệ sinh an toàn hàng 



hóa (như bột cá có chứa hàm 

lượng Melamine vượt quá mức 

cho phép), dẫn đến khiếu kiện 

giữa hai bên cũng như gây tâm lí 

lo ngại cho người chăn nuôi.  

Để giúp các doanh nghiệp 

nhập khẩu được những sản phẩm 

thức ăn gia súc và phụ gia đảm 

bảo chất lượng,  mới đây Bộ 

Công thương đã đưa ra khuyến 

cáo chất lượng phụ gia và thức ăn 

gia súc nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Theo Thương vụ Việt Nam tại 

Bắc Kinh, thời gian qua một số 

doanh nghiệp Việt Nam, do thiếu 

thông tin và lựa chọn không đúng 

đối tác phía Trung Quốc nên đã 

nhập khẩu thức ăn gia súc và chất 

phụ gia thức ăn gia súc không 

đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng 

cũng như vệ sinh an toàn hàng 

hóa dẫn đến khiếu kiện. 

Trên cơ sở báo cáo của 

Thương vụ Việt Nam tại Trung 

Quốc, Vụ Châu Á – Thái Bình 

Dương, Bộ Công Thương đã đưa 

khuyến  cáo đến các doanh nghiệp 

Việt Nam đang kinh doanh mặt 

hàng thức ăn gia súc và chất phụ 

gia thức ăn gia súc nhập khẩu từ 

Trung Quốc cần thận trọng xem 

xét việc lựa chọn bạn hàng Trung 

Quốc, kiểm tra kỹ bộ chứng từ 

hàng hóa xuát nhập khẩu, nhất là 

Chứng thư chất lượng và tuân thủ 

việc lấy mẫu xét nghiệm ngay tại 

cảng để tránh tổn thất, khiếu kiện 

giữa hai bên. 

7.MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG 

7.1. Giá nguyên liệu trong nước 

Sau những biến động mạnh 

trong tháng 1 và tháng 2/2010, 

đến tháng 3 giá nguyên liệu thức 

ăn chăn nuôi tại một số thị trường 

khá ổn định. Tại thị trường Đồng 

Nai, giá đậu tương và lúa tẻ 

thường hầu như không có biến 

động. Khoai mì lát trong tháng 

mức giá tăng mạnh ở thời điểm 

ngày 09/03. Những ngày sau đó 

mức giá dao động trong khoảng từ  

3750– 3850đ/kg. 

 

 



Hình 10: Diễn biến giá khoai mì lát, đậu 

tương, lúa tẻ thường tháng 3/2010 tại thị 

trường Đồng Nai  

 

Tại thị trường An Giang,  giá cám đã 

giảm mạnh so với thời điểm tháng 1 và tháng 2. 

Từ 6/3 mức giá giảm xuống 4150đ/kg và duy 

trì ổn định mức giá này ở những ngày tiếp theo. 

Hinh 11: Diễn biến giá cám tại thị trường An 

Giang 

 

Trong tháng, giá ngô hạt cũng có xu 

hướng giảm tại một số thị trường. Đến ngày 

29/03 giá ngô hạt 

giảm xuống còn 

4000đ/kg tại An 

Giang và 5100đ/kg 

tại Đồng Nai. 

 Theo thống 

kê của Tổng cục 

Thống kê, đến ngày 

15/03/2010 diện tích 

gieo trồng ngô và 

đậu tương đều tăng 

so với cùng kỳ năm 

trước. Cụ thể, diện 

tích gieo trồng ngô 

là 369,2 nghìn ha, 

tăng 7,9%; gieo 

trồng đậu tương đạt 

116,6 nghìn ha, tăng 

43,6% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Với 

diện tích gieo trồng 

kỳ này tăng lên khá 

nhiều so với năm 

ngoái việc đáp ứng 

nhu cầu nguyên liệu 

thức ăn chăn nuôi 

trong thời gian tới 



có thể sẽ tăng lên đáng kể. 

Hình 12: Diễn biến giá ngô hạt tại An Giang, 

Đồng Nai 

 

7.2. Giá nguyên liệu nhập khẩu 

 Trong tháng nhìn chung giá một số 

nguyên liệu nhập khẩu có xu hướng giảm. Theo 

phân tích giá đậu tương vàng số 1, ngô vàng số 

2, dầu đậu tương tại CBOT-Chicago trong 

tháng 3 giá các mặt hàng này đã giảm đi đáng 

kể so với mức giá ở các giai đoạn trước đó. 

8.CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG 

Thông tư 08/2010/TT-BNNPTNT: Quy định 

điều kiện đối với tổ chức chứng nhận quy 

trình thực hành chăn nuôi tốt trong chăn 

nuôi bò sữa, lợn, gia cầm (VietGAHP) 

Thông tư được ký ngày 11/02/2010 và có 

hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. 

Theo đó thông tư quy định  Tổ chức 

được chỉ định chứng nhận VietGAHP trong 

chăn nuôi bò sữa, 

lợn, gia cầm và ong 

phải đáp ứng các 

điều kiện sau: 

1. Có tư cách 

pháp nhân, đăng ký 

kinh doanh, trong đó 

xác định rõ nhiệm 

vụ kiểm tra, đánh 

giá, chứng nhận 

VietGAHP. 

2. Có nhân 

viên đánh giá đạt 

trình độ đại học trở 

lên về chuyên ngành 

chăn nuôi, thú y và 

có kinh nghiệm 

chuyên môn trong 

lĩnh vực chứng nhận 

từ ba năm trở lên; có 

chứng chỉ đào tạo 

VietGAHP trong 

chăn nuôi bò sữa, 

lợn, gia cầm và ong 

do Cục Chăn nuôi 

cấp. 



3. Có quy định chi tiết về 

trình tự, thủ tục, kiểm tra, cấp, gia 

hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi 

Giấy chứng nhận VietGAHP cho 

sản phẩm cụ thể mà Tổ chức thực 

hiện chứng nhận theo quy định 

của Quy chế chứng nhận cơ sở 

thực hiện quy trình thực hành 

chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò 

sữa, lợn, gia cầm và ong ban hành 

kèm theo Quyết định số 

121/2008/QĐ-BNN do Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ký ngày 17 tháng 12 

năm 2008. 

 Các tổ chức được chứng 

nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7457-

2004 hoặc ISO/IEC Guide 65: 

1996 được ưu tiên xem xét chỉ 

định là Tổ chức Chứng nhận. 

Thông tư 12/2010/TT-

BNNPTNT: Ban hành bổ sung 

danh mục sản phẩm xử lý, cải 

tạo môi trường nuôi trồng thủy 

sản được phép lưu hành tại Việt 

Nam. 

Thông tư được ký vào ngày 

11/03/2010 và có hiệu lực sau 45 

ngày kể từ ngày ký. 

 Theo đó, Thông tư quy 

định danh mục sản phẩm xử lý, 

cải tạo môi trường nuôi trồng thủy 

sản được phép lưu hành tại Việt 

Nam bao gồm 165 sản phẩm sản 

xuất trong nước và 11 sản phẩm 

nhập khẩu. 

Thông tư 13/2010/TT-

BNNPTNT: Ban hành danh 

mục bổ sung thức ăn hỗn hợp 

dùng trong nuôi trồng thủy sản 

được phép lưu hành tại Việt 

Nam 

Thông tư được ký ngày 

12/03/2010 và có hiệu lực sau 45 

ngày kể từ ngày ký. 

Theo đó, Thông tư quy 

định danh mục bổ sung thức ăn 

hỗn hợp dùng trong nuôi trồng 

thủy sản được phép lưu hành tại 

Việt Nam bao gồm 254 sản phẩm 

sản xuất trong nước và 12 sản 

phẩm nhập khẩu. 



9. Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

9.1. Nguyên nhân tăng giá thức 

ăn chăn nuôi 

 Lý giải nguyên nhân tăng 

giá thức ăn chăn nuôi, ông Lê Bá 

Lịch – Chủ tịch hiệp hội thức ăn 

chăn nuôi Việt Nam cho biết: Giá 

thức ăn chăn nuôi hiện nay chưa 

bị tác động bởi yếu tố đầu vào là 

điện, nước và xăng dầu, nếu có thì 

ít nhất phải cuối tháng 3 đầu 

tháng 4 trở đi mới ảnh hưởng. 

Còn việc tăng giá 5 lần từ đầu 

năm đến nay, theo giải thích của 

ông Lịch chủ yếu do giá nguyên 

liệu đầu vào cuối năm 2009 tăng. 

Ông Lịch cũng cho biết: “Theo 

chu kỳ sản xuất, giá thức ăn ở thời 

điểm hiện nay được hình thành từ 

giá nguyên liệu nhập vào cách 

đây 3 tháng, nghĩa là trùng với 

đợt tăng giá khá mạnh hồi tháng 

11 và 12/2009. 

 Theo nhận định của ông 

Lịch, giá thức ăn chăn nuôi hiện 

nay còn phải gánh thêm chênh 

lệch tỷ giá. Theo tính toán của 

doanh nghiệp thì cứ 1USD mua 

để nhập nguyên liệu phải cộng 

thêm 900đồng. Do đó, theo tính 

toán của ông Lịch giá đậu nành 

cuối tháng 11, đầu tháng 12/2009 

nhập về đến cảng khoảng 460-

480USD/tấn, tỷ giá thay đổi lúc 

đó là 300đ/USD, tính ra cứ mỗi 

kg chịu thêm 138-144đồng. Nếu 

tính cả lần điều chỉnh hồi đầu năm 

nay, dù tỷ giá niêm yết ngân hàng 

chỉ chênh lệch 900đ nhưng doanh 

nghiệp nhập khẩu khó tiếp cận tỷ 

giá này mà luôn phải mua đô la ở 

mức cao hơn, có khi là lên tới 

1500đ/USD. 

9.2. Xu hướng giá thức ăn chăn 

nuôi thời gian tới 

 Chuyên gia kinh tế Bùi 

Trinh cho biết, việc điều chỉnh giá 

xăng tăng 6%, giá điện tăng 6,8%  

từ 1/3 sẽ tác động trực tiếp lên  

giá thành thức ăn chăn nuôi 

khoảng 0,1%, về lâu dài con số 

này có thể lên đến 0,65%. Tuy 

vậy, bên cạnh việc ảnh hưởng của 

giá xăng và giá điện, thì từ qúy II 

trở đi giá thành thức ăn chăn nuôi 



lại được hỗ trợ bởi yếu tố đầu vào 

là nguyên liệu nhập khẩu sẽ rẻ lại. 

Theo tính toán của một số 

doanh nghiệp nhập khẩu nguyên 

liệu, các yếu tố chi phí đầu vào 

như chênh lệch tỷ giá, giá điện, 

xăng dầu tăng sẽ không tác động 

nhiều lên giá thành thức ăn bằng 

đà giảm giá nguyên liệu. 

Hiện nay, doanh nghiệp 

vẫn phụ thuộc hơn 60% nguyên 

liệu nhập, nhưng giá nhiều loại kỳ 

hạn giao tháng tư trở đi đang 

giảm rõ rệt. Do vậy, xu hướng 

tăng giá thức ăn chăn nuôi sắp tới 

nếu có chỉ là do “tát nước theo 

mưa” chứ không phải do điện, 

nước, xăng dầu hay tỷ giá. 

9.3. Định hướng bình ổn giá và 

phát triển ngành chăn nuôi 

trong thời gian tới 

 Theo Cục Chăn nuôi, để 

bình ổn giá thức ăn chăn nuôi, Bộ 

Tài chính và Bộ NN&PTNT cần 

phải thống nhất một số giải pháp 

cụ thể, đưa ra mức giá ở từng giai 

đoạn, quy định mức tăng giá phù 

hợp. 

 Hiện tại Bộ NN&PTNT 

đang lên kế hoạch, có thể đầu quý 

III/2010 sẽ tiến hành thảo luận và 

đưa ra giải pháp tốt nhất. Tuy vậy, 

về lâu dài muốn hạ giá thức ăn 

chăn nuôi xuống mức hợp lý để 

người chăn nuôi có lãi thì các 

doanh nghiệp cần giảm  các chi 

phí trung gian như chi phí quảng 

cáo, bốc dỡ nguyên liệu tại các 

cảng và vận chuyển về nhà máy, 

in bao bì… 

 Đối với các hộ chăn nuôi, 

để chăn nuôi có lãi, cần phải liên 

kết sản xuất tập trung, hình thành 

các trang trại để có thể ký hợp 

đồng mua bán với doanh nghiệp 

sản xuất thức ăn. Nhờ vậy, khi có 

hợp đồng lâu dài, doanh nghiệp 

vận chuyển trực tiếp đến trang trại 

sẽ giảm được chi phí bao bì, vận 

chuyển… 

Ông Hoàng Kim Giao – 

Cục trương Cục Chăn nuôi cho 

biết, đến năm 2020 ngành chăn 

nuôi vẫn phải phụ thuộc vào 

nguyên liệu ngoại nhập. Đến năm 

2020 nhu cầu về thức ăn chăn 



nuôi của nước ta vào khoảng 15 

triệu tấn, trong đó thủy sản chiếm 

hơn 9,8triệu tấn (70%). Muốn đạt 

được sản lượng đó nước ta phải 

nhạp khẩu khoảng 50% lượng 

nguyên liệu để sản xuất thức ăn 

chăn nuôi. 

Ông Giao cũng cho biết, 

ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn 

còn mang tính tự cấp, nuôi theo 

từng hộ gia đình chứ không đi 

theo hướng chăn nuôi công 

nghiệp. Chi phí thức ăn chiếm 70-

80% tổng chi phí nên người chăn 

nuôi muốn giảm chi phí đầu vào 

và có lãi buộc phải đi theo hướng 

chăn nuôi công nghiệp. 

Cục Chăn nuôi cho biết, 

trong chiến lược phát triển chăn 

nuôi đến năm 2020, đàn gia cầm 

cả nước sẽ có khoảng 4,5 triệu 

con, 3,5 triệu con heo, 12,5 triệu 

con bò…, tập trung chủ yếu phát 

triển theo hướng trang trại, hợp 

tác xã để đáp ứng nhu cầu thực 

phẩm của người tiêu dùng trong 

nước. 

  


